TIẾT 133 – KIỂM TRA CUỐI KÌ II 
I. Mục tiêu
1. Năng lực:
- Nhận thức KHTN: Nhận biết khoa học tự nhiên về đa dạng sinh học, lực và tác dụng của lực, lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc, năng lượng, Trái Đất và bầu trời.
- Năng lực tự chủ, tự học.	
- Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các tình huống đặt ra trong đề bài.
2. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên :
- Ma trận và đề kiểm tra theo ma trận.
2. Học sinh :
- Ôn tập các kiến thức đã học.
- Chuẩn bị dụng cụ học tập cần thiết.
III. Tiến trình dạy học
A. MA TRẬN ĐỀ 
	Nội dung kiến thức
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	

	1. Đa dạng thế giới sống
	 
	5
	
	1
	
	
	1
	
	1
	6
	2,5

	2. Lực
	 
	5
	
	1
	2
	
	
	
	2
	6
	3,5

	3. Năng lượng 
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	2,0

	4. Trái Đất và bầu trời
	 1
	2
	
	2
	
	
	
	
	1
	4
	2,5

	Số câu
	1
	12
	1
	4
	2
	0
	1
	0
	5
	16
	

	Điểm số
	1,0
	3,0
	2,0
	1,0
	2,0
	0
	1,0
	
	6,0
	4,0
	10

	TS điểm 
	4,0 đ
	3,0 đ
	2,0 đ
	1,0 đ
	10 đ
	10đ


B) BẢN ĐẶC TẢ
	
Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
	TN
	TL
	TN

	1. Đa dạng thế giới sống 
	
	
	
	

	
- Đa dạng nguyên sinh vật.
- Đa dạng nấm.
 - Đa dạng thực vật.
- Đa dạng động vật.
- Vai trò của đa dạng sinh học trong tự 
- Bảo vệ đa dạng sinh học. 
- Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.
	Nhận biết
	Nêu được một số bệnh do nguyên sinh vật gây nên.
	
	1
	
	C1

	
	
	Nêu được một số bệnh do nấm gây ra.
	
	1
	
	C2

	
	
	Nêu được một số tác hại của động vật trong đời sống. 
	
	2
	
	C3,4

	
	
	Nêu được vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên và trong thực tiễn (làm thuốc, làm thức ăn, chỗ ở, bảo vệ môi trường, …
	
	1
	
	C5

	
	Thông hiểu

	- Trình bày được cách phòng và chống bệnh do nguyên sinh vật gây ra.
	
	1
	
	C6

	
	Vận dụng cao

	- Vận dụng được hiểu biết về nấm vào giải thích một số hiện tượng trong đời sống như kĩ thuật trồng nấm, nấm ăn được, nấm độc, ...
	1
	
	C21

	


	2. Lực 
	
	
	
	

	– Lực và tác dụng của lực
– Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc
– Ma sát
– Lực cản của nước
– Khối lượng và trọng lượng
– Biến dạng của lò xo
	Nhận biết
	- Lấy được ví dụ để chứng tỏ lực là sự đẩy hoặc sự kéo.
	
	1
	
	C7

	
	
	- Lấy được ví dụ để chứng tỏ lực là sự đẩy hoặc sự kéo.
	
	1
	
	C8

	
	
	- Nhận biết được dụng cụ đo lục là lực kế.
	
	1
	
	C9

	
	
	- Lấy được ví dụ về lực tiếp xúc.
	
	1
	
	C10

	
	
	- Kể tên được ba loại lực ma sát.
	
	1
	
	C11

	
	Thông hiểu
	- Phân biệt được lực ma sát nghỉ, lực ma sát trượt, lực ma sát lăn.
	
	1
	
	C12

	
	Vận dụng
	- Biểu diễn được lực tác dụng lên 1 vật trong thực tế và chỉ ra tác dụng của lực trong trường hợp đó.
	1
	
	C18

	

	
	
	- Lấy được ví dụ về một số ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông đường bộ.
	1
	
	C19

	

	3. Năng lượng 
	
	
	
	

	- Các dạng năng lượng.
- Sự chuyển hóa năng lượng.
- Nhiên liệu và năng lượng tái tạo.
	Thông hiểu
	- Nêu được định luật bảo toàn năng lượng và lấy được ví dụ minh hoạ.
	1/2
	
	C20a

	

	
	
	- Nêu được sự truyền năng lượng từ vật này sang vật khác từ dạng này sang dạng khác thì năng lượng không được bảo toàn mà xuất hiện một năng lượng hao phí trong quá trình truyền và biến đổi. Lấy được ví dụ thực tế.
	1/2
	
	C20b

	

	4. Trái đất và bầu trời
	
	
	
	

	Hiện tượng mọc và lặn của Mặt Trời
	Nhận biết
	- Mô tả được quy luật chuyển động của Mặt Trời hằng ngày quan sát thấy.
	
	1
	
	C13

	
	
	- Nêu được các pha của Mặt Trăng trong Tuần Trăng.
	
	1
	
	C14

	
	
	- Nêu được Mặt Trời và sao là các thiên thể phát sáng; Mặt Trăng, các hành tinh và sao chổi phản xạ ánh sáng Mặt Trời.
	1
	
	C17
	

	
	Thông hiểu
	- Giải thích được quy luật chuyển động mọc, lặn của Mặt Trời.
	
	1
	
	C15

	
	
	- Hiểu được lực hấp dẫn gây ra chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời .
	
	1
	
	C16

	Tổng
	5
	16
	
	


C. ĐỀ KIỂM TRA
I. TRẮC NGIỆM: 4,0 điểm
Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1: Trong các loại bệnh sau, bệnh nào do nấm gây ra:
A. Lang ben.	    B. Cúm	          C. Tiêu chảy		  D. Kiết lỵ
Câu 2: Tác nhân gây ra Bệnh sốt rét là:
A. Trùng kiết lị	B. Trùng sốt rét	C. Trùng biến hình		D. Trùng giày
Câu 3: Tác hại nào sau đây không phải do Giun đũa  gây ra:
A. Tắc ruột	      					B. Tiêu chảy	   
C. Cơ thể thiếu chất dinh dưỡng	.		D. Tắc ống mật
Câu 4: Tác nhân làm hư hỏng các công trình bằng gỗ, tàu thuyền là:
A. Con hàu		B. Con hà		C. Con rận cá	D. Con ốc bươu
Câu 5: Đâu không phải là vai trò của thực vật:
A. Điều hòa khí hậu	B. Cung cấp lương thực thực phẩm.
C. Làm dược liệu		D. Gây lũ lụt, hạn hán
Câu 6: Để không bị bệnh kiết lị ta không nên: 
A. Ăn chín đã nấu chín.	B. Ăn rau sống	
C. Rửa tay trước khi ăn	D. Uống nước đã đun sôi
Câu 7: Chọn từ thích hợp vào chỗ trống: Khi lực sĩ bắt đầu ném một quả tạ, lực sĩ đã tác dụng vào quả tạ một......
A. Lực 	B. Lực kéo		C. Lực uốn		D. Lực nâng
Câu 8: Đơn vị của lực là gì?
A. Newton (N)	B. Kilogam (Kg)	C. Met (m)		D. Kelvin (K)
Câu 9: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng?
A. Lực kế là dụng cụ để đo khối lượng
B. Lực kế là dụng cụ đo thể tích
C. Lực kế là dụng cụ để đo thể tích và khối lượng
D. Lực kế là dụng cụ để đo lực
Câu 10: Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc?
A. Thủ môn bắt được bóng trước khung thành.
B. Một hành tinh trong chuyển động xung quanh một ngôi sao.
C. Quả táo rơi từ trên cây xuống.
D. Một vận động viên nhảy dù rơi trên không trung.
Câu 11: Có mấy loại lực ma sát?
A. 1. 		B. 2		C. 3		D. 4
Câu 12: Đặt vật trên một mặt bàn năm ngang, móc lực kế vào vật và kéo sao cho lực kế luôn song song với mặt bàn và vật trượt nhanh dần. Số chỉ của lực kế khi đó:
A. Bằng độ lớn lực ma sát trượt tác dụng lên vật
B. Bằng độ lớn lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật
C. Lớn hơn độ lớn lực ma sát trượt tác dụng lên vật
D. Nhỏ hơn độ lớn lực ma sát trượt tác dụng lên vật
Câu 13: Trái Đất có hiện tượng ngày và đêm luân phiên là do:
A. Mặt Trời mọc ở đẳng đông, lặn ở đẳng tây.
B. Trái Đất tự quay quanh trục của nó theo hướng từ đông sang tây.
C. Trái Đất tự quay quanh trục của nó theo hướng từ tây sang đông.
D. Mật Trời chuyển động từ đông sang tây.
Câu 14: Ta nhìn thấy các hình dạng khác nhau của Mặt Trăng vì:
A. MặtTrăng thay đổi hình dạng liên tục.
B. MặtTrăng thay đổi độ sáng liên tục.
C. Ở mặt đất, ta thấy các phẩn khác nhau của Mặt Trăng được chiếu sáng bởi Mặt Trời.
D. Trái Đất tự quay quanh trục của nó liên tục.
Câu 15: Mặt Trời chỉ chiếu sáng một nửa Trái Đất vì:
A. Trái Đất thay đổi hình dạng liên tục.	B. Trái Đất đứng yên.
C. Trái Đất có dạng hình cầu                    D. Mặt Trời thay đối độ sáng liên tục.
Câu 16: Trong các lực em đã học, lực nào gây ra chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời?
A. Lực đẩy		B. Lực hấp dẫn		C. Lực ma sát		D. Lực kéo
B. TỰ LUẬN: 6 điểm
Câu 17: (1 điểm)  Trình bày ánh sáng của các thiên thể.
Câu 18: (1 điểm)  Biểu diễn các lực sau với tỉ xích 1 cm ứng với 10 N.
a) Lực F1 có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn 30 N.
b) Lực F2 có phươngthẳng đứng, chiều từ dưới lên, độ lớn 20 N.
Câu 19: (1 điểm) Em hãy quan sát các lốp xe. Người ta làm thế nào để tăng lực ma sát giữa bánh xe và mặt đường? Vì sao lốp xe bị mòn thì nguy hiểm khi tham gia giao thông?
Câu 20: (2 điểm) 
a) Phát biểu định luật bảo toàn năng lượng. Cho ví dụ minh hoạ.
b) Hãy cho biết khi bóng đèn sợi đốt đang sáng, điện năng cung cấp cho bóng đèn đã chuyển hoá thành những dạng năng lượng nào? Dạng năng lượng nào là có ích, dạng năng lượng nào là hao phí?
Câu 21: (1 điểm)  Giải thích vì sao thức ăn để lâu ngày trong không khí bị nấm mốc?
D. HƯỚNG DẪN CHẤM
A. TRẮC NGHIỆM: 4 điểm (đúng mỗi câu được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Giải thích

	1
	A
	Nấm gây bệnh nấm da ở người.

	2
	B
	Trùng sốt rét do muỗi truyền vào máu người gây bệnh sốt rét.

	3
	B
	Tác hại của giun đũa: tắc ruột, cơ thể thiếu chất dinh dưỡng, tắc ống mật.

	4
	B
	Dựa vào tác hại của ngành động vật không xương sống. 

	5
	D
	Dựa vào vai trò của thực vật.

	6
	B
	Bệnh kiết lị ở người do ăn uống chưa đảm bảo vệ sinh.

	7
	D
	Một lực nâng để nâng vật.

	8
	A
	Dựa vào đơn vị lực đã học.

	9
	D
	Dựa vào các dụng cụ đo đã học.

	10
	A
	Lực tiếp xúc là lực do hai vật có tác dụng trực tiếp với nhau.

	11
	C
	Lực ma sát: trượt, lăn, nghỉ.

	12
	C
	Khi lực kế luôn song song với mặt bàn và vật trượt nhanh dần. Số chỉ của lực kế đó lớn hơn cường độ lực ma sát trượt tác dụng lên vật.

	13
	C
	Do Trái đất tự quay quanh trục của nó theo hướng từ tây sang đông nên mọi nơi ở bề mặt Trái đất đều lần lượt được Mặt Trời chiếu sáng rồi lại chìm trong bóng tối, gây nên hiện tượng luân phiên ngày và đêm.

	14
	C
	Do vị trí của Mặt trăng trong quỹ đạo xoay quanh Trái đất mỗi ngày đều khác nhau.

	15
	C
	Trái Đất có dạng hình cầu.

	16
	B
	Dựa vào đặc điểm lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc. 


B. TỰ LUẬN: 6 điểm
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	    17
(1đ)
	- Mặt Trời và các ngôi sao là các thiên thể  có thể tự phát ra ánh sáng 
- Mặt Trăng, các hành tinh và sao chổi phản xạ ánh sáng Mặt Trời.
	0,5
0,5

	    18
  (1đ)
	[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/capture_134.jpg?itok=bVNWdbKa]
	1,0

	    19
  (1đ)
	* Lốp xe có khía rãnh để tăng lực ma sát của xe với mặt đường.
* Nếu lốp xe bị mòn sẽ rất nguy hiểm vì:
- Vỏ lốp bị mỏng nên có thể bị nổ bất cứ lúc nào.
- Xe dễ trượt trên đường nhất là lúc trời mưa.
	0,5
0,25
0,25

	  20a
 (1đ)
	- Phát biểu định luật đúng .
- Cho ví dụ minh hoạ đúng.
	0,5
0,5

	   20b
(1đ)
	- Khi bóng đèn sợi đốt đang sáng, điện năng đã chuyển hoá thành nhiệt năng làm nóng dây tóc bóng đèn, dây tóc bóng đèn nóng lên phát ra ánh sáng và làm nóng môi trường xung quanh. 
- Phần có ích là phẩn năng lượng chuyển thành ánh sáng, phẩn hao phí là phẩn làm nóng môi trường xung quanh.
	0,5

0,5

	   21
  (1đ)
	- Vì do trong không khí có các bào tử của nấm. 
- Các bào tử rơi vào thức ăn gặp nước và chất dinh dưỡng sẽ nảy mầm và phát triển.
	0,5
0,5



IV. Thu bài, hướng dẫn về nhà
- Nhận xét giờ kiểm tra.
- Chuẩn bị bài mới: Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng
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